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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHÚ THỌ 
KỲ THI TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2017 – 2018 

Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

Đề thi có 01 trang 

 

 

Câu 1 (1,5 điểm) 

a)       p   n  tr n   
1

1 0
2


 

x
. 

b)        ệ p   n  tr n   
2

2 3

5

 


 

x y

x y
. 

Câu 2 (2,5 điểm) 

  Tron  mặt p ẳn  tọa độ Oxy c o parabol (P) có p   n  tr n  21

2
y x  và  a  đ ểm A, 

B t uộc (P) có  oàn  độ lần l ợt là 1; 2  A Bx x . 

a)  T m tọa độ A, B. 

b)  V ết p   n  tr n  đ ờn  t ẳn  (d) đ  qua  a  đ ểm  A,B. 

c)  Tín  k o n  các  từ O ( ốc tọa độ) đến đ ờn  t ẳn  (d).  

Câu 3 (2,0 điểm) 

  C o p   n  tr n   2 22( 1) 1 0     x m x m m  (m là t am số). 

a)       p   n  tr n  vớ  0m . 

b)  Tìm m để p   n  tr n  có  a  n   ệm p ân b ệt 
1 2,x x  t ỏa mãn đ ều k ện    

1 2

1 1
4 

x x
. 

Câu 4 (3,0 điểm)  

  C o tứ    ác ABCD nộ  t ếp đ ờn  tròn (O; R).  ọ  I là   ao đ ểm AC và BD. Kẻ IH vuôn  

 óc vớ  AB; IK vuôn   óc vớ  AD ( ; H AB K AD ). 

a)  C ứn  m n  tứ   ác AHIK nộ  t ếp đ ờn  tròn.  

b)  C ứn  m n  rằn  IA.IC = IB.ID. 

c)  C ứn  m n  rằn  tam   ác HIK và tam   ác BCD đồn  dạn . 

d)   ọ  S là d ện tíc  tam   ác ABD, S
’ 
là

 
d ện tíc  tam   ác HIK. C ứn  m n  rằn   

   
2

2

'

4.


S HK

S AI
  

Câu 5 (1,0 điểm) 

       p   n  tr n       
23

3 2 234 ( 4) 4   x x . 

 

-------------- Hết-------------- 

Họ và tên thí sinh: ...................................................................... SBD: ................. 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: 

 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,5đ) 

a) 

x 1 x 1
1 0 1 x 1 2 x 1

2 2

 
          

Vậy n   ệm của p   n  tr n  là x = 1. 

0.75 

b) 

2 2

2

2x y 3 x 2x 2 x 2x 2 0  (1)

x y 5 2x y 3 y 3 2x         (2)

       
   

       
 

     (1)  1,2' 3 ; x 1 3     

Thay vào (2): 

Vớ   x 1 3  y 3 2 1 3 2t 1 3hì         

Vớ   x 1 3  y 3 2 1 3 2t 1 3hì        

Vậy n   ệm của  ệ p   n  tr n  là  

      x, y 1 3;1 2 3 , 1 3;1 2 3     . 

0.75 

Câu 2 

(2,5đ) 

a) 

V  A, B t uộc (P) nên  

2

A A

2

B B

1 1
x 1 y ( 1)

2 2

1
x 2 y 2 2

2

      

    

 

Vậy 
1

A 1;  , B(2;2)
2

 
 
 

. 

0.75 

b) 

 ọ  p   n  tr n  đ ờn  t ẳn  (d) là y = ax + b. 

Ta có  ệ p   n  tr n   

1 3 1
a b 3a a

2 2 2

2a b 2 2a b 2 b 1

  
      

   
        

 

Vậy (d)  
1

y x 1
2

  . 

0.75 

c) 

(d) cắt trục Oy tạ  đ ểm C(0; 1) và cắt trục Ox tạ  đ ểm D(– 2; 0) 

  OC = 1 và OD = 2 

 ọ    là k o n  các  từ O tớ  (d). 

Áp dụn   ệ t ức về cạn  và đ ờn  cao vào   vuông OCD, ta có: 

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 5
    

h OC OD 1 2 4

2 5
h

5

    

 

 

1.0 

Câu 3 

(2,0đ) 
a) 

2 22( 1) 1 0     x m x m m   (1) 

Vớ  m = 0, p   n  tr n  (1) trở t àn   
2x 2x 1 0    

1,2' 2 ; x 1 2     

Vậy vớ  m = 2 t   n   ệm của p   n  tr n  (1) là 1,2x 1 2  . 

1.0 
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b) 

' m 2    
P   n  tr n  (1) có  a  n   ệm p ân b ệt m 2   

Áp dụn   ệ t ức V -ét, ta có: 
1 2

2

1 2

x x 2(m 1)

x x m m 1

  


  
 

Do đó  

1 2

2

1 2 1 2

2 2

2 2

1 1 x x 2(m 1)
    4 4 4

x x x x m m 1

m 1
m m 1 0 m m 1 0

3
mm 1 2(m m 1) 2m m 3 0

2

 
     

 


           

          


 

Kết  ợp vớ  đ ều k ện 
3

m 1;
2

 
   

 
 là các   á trị cần t m. 

1.0 

Câu 4 

(3,0đ) 

 

1

1
1

1

1

A

B

CD

I

K

H

O

 

0.25 

a) 

Tứ   ác AHIK có  
0

0

0

AHI 90  (IH AB)

AKI 90  (IK AD)

AHI AKI 180

 

 

  

 

  Tứ   ác AHIK nộ  t ếp. 

0.75 

b) 

 IAD và  IBC có:  

1 1A B  (2  óc nộ  t ếp cùn  c ắn cun  DC của (O)) 

AID BIC  (2  óc đố  đỉn ) 

   IAD   IBC (g.g) 

IA ID
IA.IC IB.ID

IB IC
     

0.5 

c) 

Xét đ ờn  tròn n oạ  t ếp tứ   ác AHIK có  

1 1A H  (2  óc nộ  t ếp cùn  c ắn cun  IK) 

Mà 1 1 1 1A B H B    

C ứn  m n  t  n  tự, ta đ ợc 1 1K D  

0.75 
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 HIK và  BCD có: 1 1 1 1H B  ; K D   

   HIK   BCD (g.g) 

d) 

O

H

K
I

D C

B

A

F

E

 
 ọ  S1 là d ện tíc  của  BCD. 

Vì  HIK   BCD nên:  
2 2 2 2

2 2

1

S' HK HK HK HK

S BD (IB ID) 4IB.ID 4IA.IC
   


                                (1) 

Vẽ 
CF IC

AE BD , CF BD AE / /CF
AE IA

       

 ABD và BCD có c un  cạn  đáy BD nên  

1 1S CF S IC

S AE S IA
                                                                       (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 
2 2

1

2

1

S' S HK IC S' HK

S S 4IA.IC IA S 4IA
      (đpcm) 

0.75 

Câu 5 

(1,0đ) 
 

     p   n  tr n       
23

3 2 234 ( 4) 4   x x . 

ĐK      3 4x    

Đặt       3 24x u     (2);           

             3 2 4x v    ( 1v  )      3 24v x    (3) 

K   đó p   n  tr n  (1)       
3 2

2 2 4u v    hay  3 24u v     (4) 

Từ  (2), (3), (4)  ta có  ệ p   n  tr n      

         

3 2

3 2

3 2

4   (2)

4   (3)

4   (4)

x u

v x

u v

  


 


 

      

3 2

3 2

3 2

 =  4   (2)

 =  4   (3)

 =  4   (4)

x u

v x

u v

 







                                   

Từ  (2), (3), (4)    3 2x u ;  3 2v x ;  3 2u v  

Mà , , 1x u v    x u ;  v x ;  u v . Vậy x u v   

Từ đó ta có   3 24x x        22 2 0x x x        2x   (T/m) 

Vậy p   n  tr n  đã c o có n   ệm duy n ất 2x  . 

 

1.0 

  


